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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp


- Căn cứ Luật Thống kê 2003

- Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

- Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

- Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê; chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; công bố và sử dụng thông tin thống kê; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê của Ngành Tư pháp.

Công tác thống kê trong lĩnh vực Thi hành án dân sự và Trợ giúp pháp lý thực hiện theo các quy định tại các Thông tư thống kê chuyên ngành của Bộ Tư pháp.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; các tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nguyên tắc thống kê 


1. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong hoạt động thống kê; 

2. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ thống kê;

3. Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, đơn vị tính, kỳ hạn và thời hạn thống kê;

4. Công khai về phương pháp thu thập, tổng hợp, công bố thông tin thống kê; đồng thời bảo đảm giữ bí mật số liệu thống kê theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, gồm danh mục bí mật áp dụng đối với Ngành Tư pháp;

5. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê Ngành Tư pháp đã được công bố công khai;

6. Những thông tin thống kê về từng tổ chức, đơn vị chỉ được sử dụng cho mục đích tổng hợp thống kê. 

Điều 3. Thông tin thống kê

1. Thông tin thống kê ngành Tư pháp bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin thống kê ngành Tư pháp được thu thập chủ yếu từ các nguồn:

a) Báo cáo thống kê theo định kỳ, gồm báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp; 

b) Điều tra thống kê, gồm điều tra theo kế hoạch và điều tra đột xuất nhằm phục vụ quản lý Ngành.

Điều 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp 

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê là những tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp được quy định tại Nghị định 93/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của Ngành Tư pháp trong từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp bao gồm danh mục chỉ tiêu, những phân tổ chủ yếu và kỳ hạn công bố của các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu thống kê chủ yếu của Ngành Tư pháp.

3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp được quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức triển khai công tác thống kê của Ngành Tư pháp
1. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành (Vụ Kế hoạch - Tài chính) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuôc Bộ; Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thống kê của Bộ, Ngành.

2. Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp và các hoạt động thống kê khác có liên quan, bảo đảm số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn. 

Điều 6. Ứng dụng công nghệ tin và các phương pháp khoa học công nghệ khác vào hoạt động thống kê

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp khoa học công nghệ khác vào hoạt động thu thập, xử lý, điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố, chia sẻ thông tin thống kê của Ngành Tư pháp. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê của Ngành

Điều 7. Những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê của Ngành 

1. Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

2. Khai man thông tin; báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật;

3. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê.

Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ

Điều 8. Phạm vi thống kê

Thống kê số liệu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo.

Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo tiến hành thống kê số liệu từ sổ ghi chép dữ liệu ban đầu nhằm thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và đối với các chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp.
Điều 9. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê cơ sở 

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê cơ sở của Ngành tư pháp bao gồm:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Phòng Tư pháp;

c) Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư

d) Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp

e) Các tổ chức giám định tư pháp 

g) Pháp chế Sở Ngành
h) Các cơ quan, tổ chức khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2. Tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê cơ sở được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng mẫu biểu thống kê.

Điều 10. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê cơ sở 

1. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê cơ sở của Ngành Tư pháp bao gồm: 
a) Phòng Tư pháp;

b) Sở Tư pháp;

c) Tổ chức Pháp chế các Bộ, Ngành 

d) Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp

2. Tên cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê cơ sở được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng mẫu biểu thống kê.

Điều 11. Nội dung báo cáo thống kê cơ sở
Nội dung báo cáo gồm 02 phần: phần báo cáo số liệu thống kê và phần thuyết minh.

1. Phần báo cáo số liệu thống kê theo biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các thông tin: tên cơ quan, tổ chức thực hiện và nhận báo cáo; kỳ báo cáo; các số liệu cần báo cáo được chia theo các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu, các phân tổ chủ yếu; đơn vị tính; người thực hiện, người ký và các nội dung khác có liên quan. 
2. Phần thuyết minh, giải thích các thông tin có liên quan về số liệu thống kê được nêu trong trong phần báo cáo số liệu thống kê.

Điều 12. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở 

Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở của Ngành Tư pháp quy định tại Phụ lục II Thông tư này gồm:

1. Nhóm Biểu mẫu về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Biểu số 01a/BTP/VĐC/XDVB, 01b/BTP/VĐC/XDVB, 01e/BTP/VĐC/XDVB. 
2. Nhóm Biểu mẫu về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: 02a/BTP/VĐC/TĐVB, 02d/BTP/VĐC/TĐVB.

3. Nhóm biểu mẫu về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gồm: Biểu số 01a/BTP/KTrVB, 01c/BTP/KTrVB, 02a/BTP/KTrVB, 02c/BTP/KTrVB.
4. Nhóm biểu mẫu về rà soát văn bản quy phạm pháp luật gồm: Biểu số 03/BTP/KTrVB/RSVB.
5. Nhóm biểu mẫu về hòa giải gồm: Biểu số 01a/BTP/PBGDPL/HGCS; 02a/BTP/PBGDPL/HGCS.
6. Nhóm biểu mẫu về phổ biến giáo dục pháp luật gồm: Biểu số 01a/BTP/PBGDPL/TCHĐ, 02a/BTP/PBGDPL/TCHĐ, 03a/BTP/PBGDPL/TCHĐ. 

7. Nhóm biểu mẫu về chứng thực gồm: Biểu số 01a/BTP/HCTP/CT, 02b/BTP/HCTP/CT. 

8. Nhóm biểu mẫu về hộ tịch gồm: Biểu số 01a/BTP/HCTP/HT-KSKT,  01d/BTP/HCTP/HT-KSKT, 02a/BTP/HCTP/HT-KH, 02c/BTP/HCTP/HT-KH, 03/BTP/HCTP/HT-KH, 04/BTP/HCTP/HT-KH.

9. Nhóm biểu mẫu về quốc tịch, gồm: Biểu số 01a/BTP/HCTP/QT, Biểu số 02/BTP/HCTP/QT.
10. Nhóm biểu mẫu về lý lịch tư pháp: Biểu số 01/BTP/HCTP/LLTP, 02/BTP/HCTP/LLTP.
11. Nhóm biểu mẫu về nuôi con nuôi: Biểu số 01a/BTP/NCN-TN, 02/BTP/NCN-NN.
12. Nhóm biểu mẫu về công chứng: Biểu số 01a/BTP/BTTP-CC. 

13. Nhóm biểu mẫu về luật sư: Biểu số 01b/BTP/BTTP-LS, 01c/BTP/BTTP-LS.
14. Nhóm biểu mẫu về bán đấu giá tài sản gồm: Biểu số 01b/BTP/BTTP/BĐGTS, 01c/BTP/BTTP/BĐGTS.
15. Nhóm biểu mẫu về giám định tư pháp: Biểu số 01a/BTP/BTTP-GĐTP.
16. Nhóm biểu mẫu về đăng ký giao dịch bảo đảm: Biểu số 01/BTP/ĐKQGGDBĐ.
17. Nhóm biểu mẫu về bồi thường nhà nước: Biểu số 01b/BTP/DSKT-BTNN, 01c/BTP/DSKT-BTNN.

Điều 13. Các kỳ thống kê trong năm
1. Báo cáo thống kê cơ sở được lập theo định kỳ sáu tháng và hàng năm. 
2. Đối với báo cáo thống kê 06 tháng, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 3 năm sau. Đối với báo cáo thống kê hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau.
Điều 14. Thời hạn gửi báo cáo thống kê cơ sở
1. Báo cáo thống kê 06 tháng và hàng năm phải được gửi đến cơ quan, tổ chức nhận báo cáo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

2. Ngày nhận báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng bên trái của biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 15. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê cơ sở
1. Báo cáo thống kê được thực hiện dưới cả 02 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử. 

Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo.

2. Báo cáo thống kê được gửi tới cơ quan, tổ chức nhận báo cáo theo các phương thức: Gửi theo đường bưu điện; gửi qua hộp thư điện tử. Trong trường hợp cần thiết có thể gửi báo cáo bằng fax.
3. Trường hợp gửi báo cáo theo đường bưu điện thì ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi.

Trường hợp gửi báo cáo bằng fax thì ngày gửi báo cáo là ngày mà cơ quan, tổ chức nhận báo cáo nhận được bản fax. 

4. Trường hợp gửi báo cáo qua hộp thư điện tử thì tệp dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức gửi báo cáo. 

Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo


1. Báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng nội dung thông tin quy định về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở của Bộ, Ngành tư pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.

2. Nộp báo cáo đúng hạn.

3. Kiểm tra lại, bổ sung các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

4. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo

Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo có quyền hạn và trách nhiệm: 


1. Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp số liệu từ các báo cáo thống kê cơ sở thành báo cáo thống kê tổng hợp;


2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức báo cáo kiểm tra lại số liệu báo cáo, bổ sung các thông tin có liên quan đến báo cáo thống kê khi cần thiết.
Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Điều 18. Phạm vi thống kê

Thống kê, tổng hợp số liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Ngành, lĩnh vực trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra thống kê và nguồn số liệu báo cáo của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ, Ngành Tư pháp, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Tư pháp gồm:

a) Phòng Tư pháp;

b) Sở Tư pháp;

c) Tổ chức Pháp chế các Bộ, Ngành (trừ trường hợp pháp chế Bộ, Ngành là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo quy định tại Thông tư này).

d) Các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm phải báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2. Tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng mẫu biểu thống kê.

Điều 20. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê tổng hợp
1. Các cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Tư pháp gồm:

a) Sở Tư pháp;
b) Cơ quan thống kê cấp tỉnh (Cục thống kê);
c) Đơn vị có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao;

d) Tổ chức thống kê Bộ, Ngành và Văn phòng Bộ Tư pháp.
2. Tên cơ quan, tổ chức thực nhận báo cáo thống kê tổng hợp được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng mẫu biểu thống kê.

Điều 21. Nội dung báo cáo thống kê tổng hợp

Báo cáo thống kê tổng hợp gồm các nội dung theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Điều 22. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp
Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Tư pháp quy định tại Phụ lục II Thông tư này gồm:

1. Nhóm Biểu mẫu về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Biểu số  01c/BTP/VĐC/XDVB, 01d/BTP/VĐC/XDVB.
2. Nhóm Biểu mẫu về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Biểu số 02b/BTP/VĐC/TĐVB, 02c/BTP/VĐC/TĐVB.
3. Nhóm biểu mẫu về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gồm: Biểu số 01b/BTP/KTrVB, 02b/BTP/KTrVB.
4. Nhóm biểu mẫu về hòa giải, gồm: Biểu số 01b/BTP/PBGDPL/HGCS, 01c/BTP/PBGDPLHGCS, 02b/BTP/PBBGDPL/HGCS, 02c/BTP/PBGDPL/HGCS.
5. Nhóm biểu mẫu về phổ biến giáo dục pháp luật, gồm: Biểu số , 01b/BTP/PBGDPL/TCHĐ, 01c/BTP/PBGDPL/TCHĐ, 02b/BTP/PBGDPL/TCHĐ, 02c/BTP/PBGDPL/TCHĐ,  03b/BTP/PBGDPL/TCHĐ,  03c/BTP/PBGDPL/TCHĐ.
6. Nhóm biểu mẫu về chứng thực, gồm: Biểu số 01b/BTP/HCTP/CT, 01c/BTP/HCTP/CT, 02a/BTP/HCTP/CT.
7. Nhóm biểu mẫu về hộ tịch, gồm: Biểu số 01b/BTP/HCTP/HT-KSKT, 01c/BTP/HCTP/HT-KSKT, 01e/BTP/HCTP/HT-KSKT, 02b/BTP/HCTP/HT-KH, 02d/BTP/HCTP/HT-KH.
8. Nhóm biểu mẫu về quốc tịch, gồm: Biểu số 01b/BTP/HCTP/QT. 

9. Nhóm biểu mẫu về nuôi con nuôi, gồm Biểu số 01b/BTP/NCN-TN, 03/BTP/NCN.
10. Nhóm biểu mẫu về công chứng: Biểu số 01b/BTP/BTTP-CC.
11. Nhóm biểu mẫu về luật sư: Biểu số 01a/BTP/BTTP/LS.
12. Nhóm biểu mẫu về bán đấu giá tài sản: Biểu số 01a/BTP/BTTP/BĐGTS.
13. Nhóm biểu mẫu về giám định tư pháp, gồm: Biểu số 01b/BTP/BTTP/GĐTP.
14. Nhóm biểu mẫu về bồi thường nhà nước, gồm: Biểu số 01a/BTP/DSKT-BTNN.
Điều 23. Các kỳ thống kê trong năm và thời hạn gửi báo cáo thống kê tổng hợp
1. Các kỳ thống kê trong năm thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này.

2. Ngày nhận báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp ban hành kèm theo Thông tư này.
Riêng các báo cáo thống kê tổng hợp gửi đến Bộ Tư pháp thì ngày nhận chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê. 

Điều 24. Hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này. 

Đối với các đơn vị nhận báo cáo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 20 của Thông tư này thì đơn vị gửi báo cáo có thể áp dụng cả hai phương thức báo cáo hoặc chỉ áp dụng phương thức báo cáo qua thư điện tử.
Điều 25. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp

1. Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.


2. Lập báo cáo thống kê tổng hợp trung thực, chính xác, đầy đủ trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra thống kê, báo cáo thống kê cơ sở và các nguồn thông tin khác; tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu đúng nội dung và phương pháp theo quy định của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

3. Nộp báo cáo đúng hạn;


4. Kiểm tra số liệu, hoàn chỉnh lại báo cáo và cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.


5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


Điều 26. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo

1. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo quy định tại điểm a, c, d Điều 20 Thông tư này có quyền hạn và trách nhiệm: 

a) Lập báo cáo thống kê trung thực, chính xác, đầy đủ trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra thống kê, báo cáo thống kê tổng hợp của đơn vị cấp dưới và các nguồn thông tin khác; tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu đúng nội dung và phương pháp theo quy định của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.
b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức báo cáo kiểm tra lại, làm rõ thông tin về số liệu thống kê và bổ sung các thông tin khác liên quan đến báo cáo thống kê khi cần thiết.

2. Các cơ quan, tổ chức nêu tại điểm c ,d, khoản 1, Điều 20 Thông tư này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp xử lý thông tin từ các báo cáo thống kê, bảo đảm thống nhất số liệu giữa các báo cáo phục vụ hoạt động sơ kết, tổng kết Ngành và hoạt động quản lý chung của Ngành và các mục đích khác theo quy định của pháp luật thống kê.
Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trợ giúp pháp lý có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức thống kê Bộ, Ngành trong việc tổng hợp thông tin thống kê để đưa vào báo cáo thống kê chung của Bộ, Ngành Tư pháp và đưa vào kho cơ sở dữ liệu thống kê chung của Ngành.
Tổ chức thống kê Bộ, Ngành có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê tổng hợp của Bộ, Ngành Tư pháp đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định của pháp luật thống kê.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều 27. Điều tra thống kê 


1. Điều tra thống kê của Ngành Tư pháp được thực hiện để thu thập thông tin thống kê từ các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

 
a) Điều tra thống kê để thu thập thông tin thống kê từ các tổ chức không phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê;


b) Điều tra thống kê để bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê;


c) Điều tra thống kê để thu thập những thông tin từ cá nhân trong trường hợp cần thiết;


d) Điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất.


2. Các cuộc điều tra thống kê được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết.


Điều 28. Thẩm quyền quyết định điều tra thống kê


1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định các cuộc điều tra thống kê được phân công thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê của Bộ, Ngành ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia để thu thập thông tin về các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý Bộ, Ngành Tư pháp nhưng chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

2. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng Kế hoạch điều tra thống kê trong ngành Tư pháp, trình Bộ trưởng phê duyệt sau khi đã có ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê của Tổng cục Thống kê .

Điều 29. Những nội dung chủ yếu của Kế hoạch điều tra thống kê 


Kế hoạch điều tra thống kê bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: tên các cuộc điều tra, nội dung điều tra, phương án điều tra, thời kỳ thời điểm tiến hành điều tra, cơ quan tiến hành điều tra gồm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.


Điều 30. Lập phương án điều tra thống kê và tổ chức hoạt động điều tra thống kê của Ngành Tư pháp

1. Phương án điều tra thống kê của Ngành Tư pháp bao gồm mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra, mẫu phiếu điều tra, phương pháp điều tra, phương pháp tính và tổng hợp các chỉ tiêu điều tra, thời gian tiến hành điều tra, kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm thực hiện, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án điều tra thống kê của Ngành, tổng hợp vào Kế hoạch điều tra thống kê chung của Bộ, trình Bộ trưởng phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn thống kê của Tổng cục Thống kê và chủ trì hoặc phối hợp triển khai hoạt động điều tra thống kê sau khi phương án được phê duyệt.
3. Khi có yêu cầu về điều tra thống kê đột xuất, đơn vị chủ trì xây dựng phương án điều tra thống kê có trách nhiệm tuân theo các quy định tại khoản 1 Điều này và gửi phương án điều tra tới tổ chức thống kê Bộ, Ngành, đơn vị này có trách nhiệm góp ý phương án điều tra thống kê đột xuất, gửi sang lấy ý kiến chuyên môn của Tổng cục Thống kê và trình Bộ trưởng ra quyết định điều tra đột xuất trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu điều tra đột xuất của đơn vị chủ trì xây dựng phương án điều tra.

Điều 31. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra và người thực hiện điều tra thống kê


Cơ quan tiến hành điều tra thống kê và người thực hiện điều tra thống kê của Ngành Tư pháp có quyền và nghĩa vụ theo Điều 15 của Luật Thống kê; phải chịu trách nhiệm về tính khách quan và chính xác của thông tin điều tra, giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê


1. Tổ chức, cá nhân là đối tượng của các cuộc điều tra thống kê của Ngành Tư pháp có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 16 của Luật Thống kê, được  thông báo về quyết định điều tra thống kê; mục đích yêu cầu, thời hạn của cuộc điều tra thống kê trong thời gian ít nhất là 15 ngày trước khi tiến hành điều tra, trường hợp điều tra đột xuất thời gian nhận được thông báo là 05 ngày trước khi tiến hành điều tra.

2. Trong trường hợp điều tra theo phương pháp gián tiếp, tổ chức cá nhân được điều tra thống kê phải ghi trung thực, đầy đủ theo yêu cầu của phiếu điều tra và gửi đúng hạn cho cơ quan tiến hành điều tra thống kê.

Chương V
KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN THỐNG KÊ; CÔNG BỐ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ

Điều 33: Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 
1. Cơ sở dữ liệu thống kê là tập hợp những thông tin từ sổ ghi chép dữ liệu ban đầu và các thông tin thống kê khác được nhập và lưu trữ trong CSDL thống kê của Ngành Tư pháp. 

2. Việc khai thác, sử dụng CSDL thống kê của Ngành Tư pháp được quy định chi tiết tại Quy chế về khai thác cơ sở dữ liệu thống kê của Ngành phù hợp với quy định của pháp luật thống kê và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước áp dụng đối với Ngành Tư pháp.
3. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Bộ, Ngành Tư pháp trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành. 
Điều 34: Công bố thông tin thống kê 
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này, trừ các thông tin thống kê của Ngành thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
2. Không công bố các thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước áp dụng đối với Ngành Tư pháp.
3. Thông tin thống kê do người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này công bố  là thông tin có giá trị pháp lý. Không một tổ chức, cá nhân nào được sửa chữa, thay đổi thông tin thống kê do người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này đã công bố.

Người có thẩm quyền công thông tin thống kê chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin thống kê đã công bố.

4. Thông tin thống kê  của Ngành Tư pháp được công bố thông qua các hình thức và phương tiện: họp báo, trên trang tin điện tử của Bộ Tư pháp; Niên giám thống kê của Ngành và các văn bản chính thức khác của Bộ, Ngành .
5. Thời hạn công bố thông tin thống kê:

a) Thông tin thống kê tổng hợp của Ngành phải được công bố theo định kỳ đúng thời hạn quy định báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

b) Thông tin thống kê hàng năm của Ngành phải được công bố trên trang tin điện tử của Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 31 Tháng 3 của năm sau. 

c)  Niêm giám thống kê hàng năm của Ngành Tư pháp phải được công bố chậm nhất vào tháng 6 của năm sau.

6. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có liên quan biên tập thông tin thống kê cần công bố trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, công bố theo các hình thức và phương tiện nêu tại khoản 4 Điều này.

Lãnh đạo Bộ phụ trách ký xác nhận thông tin thống kê cần công bố trước khi Bộ trưởng ký phê duyệt thông tin thống kê công bố trong năm. 

Điều 35. Sử dụng, quản lý thông tin thống kê của  Ngành Tư pháp
1. Thông tin thống kê của Ngành đã được người có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Thông tư này công bố là tài sản công. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thống kê đã được công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê của Ngành đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Nghiêm cấm sử dụng thông tin thống kê của Ngành vào việc làm phương hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.
3. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất, quản lý và công bố thông tin thống kê theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư này.
Chương VI
KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THỐNG KÊ

Điều 36. Chế độ kiểm tra

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, các tổ chức đơn vị thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê theo các kỳ báo cáo.

1. Trách nhiệm tự kiểm tra của đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo có trách nhiệm tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê đối với các thông tin thống kê do mình báo cáo để kịp thời đính chính, bổ sung thêm những thông tin còn sai sót, còn thiếu hay loại bỏ những thông tin chưa chính xác trong báo cáo thống kê.
2. Kiểm tra cấp trên- cấp dưới theo thẩm quyền (đơn vị nhận báo cáo – đơn vị báo cáo)

a) Việc kiểm tra được thực hiện theo phương thức kiểm tra trực tiếp trên cơ sở báo cáo thống kê gửi đến. Khi kiểm tra, phát hiện báo cáo thống kê có dấu hiệu sai sót, không chính xác, chưa đầy đủ thì đơn vị nhận báo cáo thông báo ngay để đơn vị báo cáo tiến hành tự kiểm tra, xử lý và đính chính, bổ sung thông tin cho đơn vị nhận báo cáo trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc đính chính, bổ sung thông tin phải do người có thẩm quyền ký báo cáo của đơn vị báo cáo xác nhận. 

Trường hợp đơn vị báo cáo không tiến hành đính chính, bổ sung thông tin thì phần thông tin có dấu hiệu sai sót, không chính xác, chưa đầy đủ của đơn vị đó trên báo cáo tổng hợp chung của đơn vị nhận báo cáo được để trống và được báo cáo với lãnh đạo đơn vị cấp trên giải quyết.
b) Trong trường hợp cần thiết, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để đối chiếu số liệu bảo đảm tính chính xác của số liệu thống kê do cấp dưới báo cáo lên. 
3. Kiểm tra của Tổ chức thống kê Bộ, Ngành
a) Trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, Tổ chức thống kê Bộ, Ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của các đơn vị thực hiện báo cáo. 
b) Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề trong từng lĩnh vực hoặc theo địa bàn (tại cơ quan thực hiện báo cáo thống kê).

Điều 37. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về thống kê được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 38. Khen thưởng và xử lý vi phạm


1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thống kê thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thống kê thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Đối tượng nêu tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 
2. Tổ chức thống kê Bộ, Ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.
3. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này tại địa phương. 
Điều 40. Kinh phí bảo đảm cho công tác thống kê của Bộ, Ngành:

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động thống kê của Ngành do Bộ Tư pháp chủ trì do ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ có trách nhiệm  bảo đảm kinh phí cho hoạt động thống kê của Bộ, Ngành được quy định tại Thông tư này theo đúng quy định của Luật Ngân sách. 
Điều 41. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2010.

2. Các biểu mẫu báo cáo có liên quan đến công tác thống kê trong Ngành Tư pháp, nếu chưa được quy định trong Thông tư này thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan khác. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp và xử lý.
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